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	ĐIỂM:


A - PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8 điểm) 
Câu 1: Cho phép lai PTC: hoa đỏ x hoa trắng, F1 100% hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 9/16 hoa đỏ: 7/16 hoa trắng. Nếu cho F1 lai phân tích thì tỉ lệ kiểu hình ở Fa được dự đoán là

A. 3 đỏ: 1 trắng.
B. 1 đỏ: 1 trắng.
C. 3 đỏ: 5 trắng.
D. 1 đỏ: 3 trắng.
Câu 2: Đột biến gen là những biến đổi
A. trong cấu trúc của nhiễm sắc thể, xảy ra trong quá trình phân chia tế bào.
B. trong cấu trúc của gen, liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtit tại một điểm nào đó trên ADN.
C. trong cấu trúc của gen, liên quan đến một hoặc một số nuclêôtit tại một điểm nào đó trên ADN.
D. vật chất di truyền ở cấp độ phân tử hoặc cấp độ tế bào.
Câu 3: Nội dung nào sau đây là cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập?
A. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân và thụ tinh dẫn đến phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen.
B. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh.
C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của cặp tính trạng trong giảm phân và thụ tinh dẫn đến phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen.
D. Sự phân li độc lập của các kiểu gen trong giảm phân dẫn đến phân li độc lập của các cặp nhân tố di truyền.
Câu 4: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) gây hậu quả nghiêm trọng nhất cho cơ thể là

A. chuyển đoạn nhỏ NST.
B. đảo đoạn NST.
C. mất một đoạn lớn NST.
D. lặp đoạn NST.
Câu 5: Dạng đột biến gen nào sau đây có thể làm thay đổi thành phần 1 axit amin nhưng không làm thay đổi số lượng axit amin trong chuỗi pôlipeptit tương ứng?

A. Mất 3 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.
B. Mất 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.
C. Thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác xảy ra ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.
D. Thêm 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.
Câu 6: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài; alen B quy định quả chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chín muộn. Lai cây quả tròn, chín sớm với cây quả dài, chín muộn (P), thu được F gồm 80 cây quả tròn, chín muộn; 80 cây quả dài, chín sớm; 20 cây quả tròn, chín sớm; 20 cây quả dài, chín muộn. Cho biết không xảy ra đột biến, kiểu gen của P đúng với trường hợp nào sau đây?

A. AaBb × aabb.
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D. AABb × aabb
Câu 7: Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do một gen gồm 2 alen quy định. Cho (P) ruồi giấm đực mắt trắng giao phối với ruồi giấm cái mắt đỏ, thu được F1 gồm toàn ruồi giấm mắt đỏ. Cho các ruồi giấm ở thế hệ F1 giao phối tự do với nhau thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 3 con mắt đỏ : 1 con mắt trắng, trong đó ruồi giấm mắt trắng toàn ruồi đực. Cho ruồi giấm cái mắt đỏ có kiểu gen dị hợp ở F2 giao phối với ruồi giấm đực mắt đỏ thu được F3. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra, theo lí thuyết, trong tổng số ruồi giấm thu được ở F3, ruồi giấm đực mắt đỏ chiếm tỉ lệ
A. 25%.
B. 50%.
C. 75%.
D. 100%.
Câu 8: Hoá chất gây đột biến 5-BU (5-brôm uraxin) khi thấm vào tế bào gây đột biến thay thế cặp A–T thành cặp G–X. Quá trình thay thế được mô tả theo sơ đồ:

A. A–T → G–5BU → G–5BU → G–X.
B. A–T → G–5BU → X–5BU → G–X.
C. A–T → A–5BU → G–5BU → G–X.
D. A–T → X–5BU → G–5BU → G–X.
Câu 9: Sự tương tác  bổ sung  giữa các gen không alen trong đó, nếu có mặt cả  2 gen trội quy định một kiểu hình, có mặt 1 trong 2 loại gen trội  quy đinh một kiểu hình, không có gen trội nào quy định một kiểu hình. Phép lai AaBb x AaBb cho tỉ lệ phân li kiểu hình là

A. 9 : 3: 3:1.
B. 9: 6 : 1.
C. 9 : 3 :4.
D. 9 : 7.
Câu 10: Cặp NST giới tính quy định giới tính nào dưới đây không đúng ?

A. Ở ruồi giấm : XX – đực ; XY – cái.
B. Ở người : XX – nữ ; XY – nam.
C. Ở lợn : XX – cái ; XY – đực.
D. Ở gà : XX – trống ; XY – mái.
Câu 11: Khi cho lai bố mẹ thuần chủng đậu Hà Lan hạt vàng – vỏ trơn với hạt xanh – vỏ nhăn  thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen ở F2 sẽ là

A. 3:1.
B. 1:1:1:1:2:2:4:4.
C. 1:2:1:2:4:2:1:2:1.
D. 9:3:3:1.
Câu 12: Liên kết gen có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

A. Tạo được nhiều alen mới.
B. Làm giảm số kiểu hình trong quần thể.
C. Đảm bảo sự di truyền ổn định của nhóm tính trạng quý.
D. Làm tăng nguồn biến dị tổ hợp.
Câu 13: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và sợi nhiễm sắc có đường kính lần lượt là
A. 11 nm và 300 nm.
B. 11 nm và 30 nm.
C. 30 nm và 11 nm.
D. 30 nm và 300 nm.
Câu 14: Cho c¸c bÖnh, tËt vµ héi chøng di truyÒn sau ®©y ë ng​êi:

(1) BÖnh phªninkªt« niÖu. 



(2) BÖnh mù màu. 

(3) TËt cã tóm l«ng ë vµnh tai. 


(4) Héi chøng §ao.

(5) Héi chøng T¬cn¬. 



(6) BÖnh m¸u khã ®«ng.

BÖnh, tËt vµ héi chøng di truyÒn liên kết với giới tính lµ

A. (2), (3), (6)
B. (2), (4), (6).
C. (1), (2), (4).
D. (3), (5), (6).
Câu 15: Các dạng đột biến cấu trúc NST:

A. Mất đoạn, thêm đoạn, thay thế đoạn, chuyển đoạn.
B. Mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn.
C. Mất đoạn, thêm đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn.
D. Mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn, thay thế đoạn.
Câu 16: Câu có nội dung đúng khi nói về quy luật phân li của Menđen là

A. khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, ở thế hệ thứ hai phân ly 1 :1
B. khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, ở thế hệ thứ hai phân ly 3 :1
C. cặp nhân tố di truyền phân li dộc lập về các giao tử trong quá trình giảm phân
D. cặp nhân tố di truyền phân li đồng đều về các giao tử trong quá trình giảm phân.
Câu 17: Gen đa hiệu là

A. một gen tác động át chế gen khác để quy định nhiều tính trạng.
B. một gen tác động cộng gộp với gen khác để quy định nhiều tính trạng.
C. một gen quy định nhiều tính trạng.
D. một gen tác động bổ trợ với gen khác để quy định nhiều tính trạng.
Câu 18: Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí quả dài được F2: 200 bí quả tròn: 100 bí quả dẹt: 100 bí quả dài. Hình dạng quả bí chịu sự chi phối của hiện tượng di truyền

A. trội không hoàn toàn.
B. liên kết hoàn toàn.
C. tương tác bổ sung.
D. phân li độc lập.
Câu 19: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.Theo lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen Ab//aB là
A. AB = ab = 20% và Ab = aB = 30%.
B. AB = ab = 30% và Ab = aB = 20%.
C. AB = ab = 40% và Ab = aB = 10%.
D. AB = ab = 10% và Ab = aB = 40%.
Câu 20: Ở ruồi giấm, thân xám trội so với thân đen, cánh dài trội so với cánh cụt. Khi lai ruồi thân xám, cánh dài thuần chủng với ruồi thân đen, cánh cụt được F1 toàn thân xám, cánh dài. Cho con cái F1 lai phân tích thì thu được tỉ lệ  0,41 thân xám, cánh dài : 0,09 thân xám, cánh cụt : 0,09  thân đen, cánh dài: 0,41 thân đen, cánh cụt. Sự di truyền của cặp tính trạng trên tuân theo quy luật di truyền nào?

A. Tương tác cộng gộp.
B. Phân li độc lập.
C. Hoán vị gen.
D. Liên kết gen hoàn toàn.
Câu 21: Một nhiễm sắc thể có các đoạn khác nhau sắp xếp theo trình tự ABCDEG*HKM  đã bị đột biến. Nhiễm sắc thể đột biến có trình tự ADCBEG*HKM. Dạng đột biến này

A. thường làm xuất hiện nhiều gen mới trong quần thể.
B. thường làm thay đổi số nhóm gen liên kết của loài.
C. thường góp phần hình thành loài mới.
D. thường gây chết cho cơ thể mang nhiễm sắc thể đột biến.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây là đúng về hoán vị gen?

A. Hoán vị gen giúp các gen luôn di truyền cùng nhau.
B. Hoán vị gen cho ta biết tương quan trội, lặn của các gen.
C. Từ tần số hoán vị gen giúp ta biết khoảng cách giữa các gen.
D. Hoán vị gen làm giảm biến dị tổ hơp.
Câu 23: Hiện tượng nào sau đây không phải là thường biến?

A. Sự thay đổi màu da của tắc kè hoa theo nền môi trường.
B. Sự thay đổi màu sắc ở cây hoa cẩm tú cầu.
C. Sự thay đổi hình dạng lá cây rau mác.
D. Bọ que có thân và chi giống cái que.
Câu 24: Năm 1909, Coren (Correns) đã tiến hành phép lai thuận nghịch trên cây hoa phấn (Mirabilis jalapa) và thu được kết quả như sau:
	Phép lai thuận
	Phép lai nghịch

	P: ♀ Cây lá đốm × ♂ Cây lá xanh
	P: ♀ Cây lá xanh × ♂ Cây lá đốm

	F1: 100% số cây lá đốm
	F1: 100% số cây lá xanh


Tính trạng trên tuân theo quy luật di truyền nào?

A. Phân tính của Menđen.
B. Di truyền ngoài nhân.
C. Di truyền liên kết với giới tính.
D. Liên kết gen hoàn toàn.
B - PHẦN TỰ LUẬN:  (2 điểm)
Câu 1. Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Em hãy xác định kiểu hình thân cao, hoa đỏ và kiểu gen AaBb ở F1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Câu 2. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; các gen phân li độc lập. Cho cây đậu (P) lai phân tích. Em hãy viết sơ đồ lai từ P-> F1 ?                 
------------------------------
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